
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG QUANG TRỌNG

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Lớp Môn thi Điểm Ghi chú

1 A7-01 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 21/11/2013 Quảng Ngãi Nữ 7B Tiếng Anh 8,9

2 A7-02 Đỗ Huy Bách 2/1/2013 Quảng Ngãi Nam 7H Tiếng Anh 15,0

3 A7-03 Võ Gia Bảo 7/1/2013 Quảng Ngãi Nam 7C Tiếng Anh 8,0

4 A7-04 Lê Nguyễn Bảo Châu 6/3/2013 Quảng Ngãi Nữ 7H Tiếng Anh 16,1

5 A7-05 Lê Phùng Bảo Châu 6/2/2013 Quảng Ngãi Nữ 7C Tiếng Anh 10,6

6 A7-06 Võ Quốc Cường 30/8/2013 Quảng Ngãi Nam 7H Tiếng Anh 8,9

7 A7-07 Võ Thị Mỹ Duyên 22/11/2013 Quảng Ngãi Nữ 7B Tiếng Anh 14,2

8 A7-08 Lê Kiều Lâm Giang 26/6/2013 Quảng Ngãi Nữ 7E Tiếng Anh 12,4

9 A7-09 Nguyễn Đỗ Ngân Hà 18/8/2013 Quảng Ngãi Nữ 7A Tiếng Anh 12,2

10 A7-10 Nguyễn Phạm Gia Hân 1/4/2013 Quảng Ngãi Nữ 7B Tiếng Anh 11,6

11 A7-11 Trần Gia Hân 15/6/2013 Quảng Ngãi Nữ 7H Tiếng Anh 12,6

12 A7-12 Nguyễn Thanh Hằng 26/6/2013 Quảng Ngãi Nữ 7E Tiếng Anh 13,5

13 A7-13 Hồ Thị Minh Hằng 13/5/2013 Quảng Ngãi Nữ 7D Tiếng Anh 10,9

14 A7-14 Ngô Diễm Hạnh 26/7/2013 Quảng Ngãi Nữ 7B Tiếng Anh 9,9

15 A7-15 Phạm Nguyên Kha 12/10/2013 Quảng Ngãi Nam 7H Tiếng Anh 10,0

16 A7-16 Nguyễn Minh Khiết 29/4/2013 Quảng Ngãi Nam 7H Tiếng Anh 11,5

17 A7-17 Hà Dương Minh Khuê 10/8/2013 Quảng Ngãi Nữ 7B Tiếng Anh 11,1

18 A7-18 Nguyễn Ngọc Khuê 10/6/2013 TP Đà Nẵng Nữ 7H Tiếng Anh 16,1

19 A7-19 Nguyễn Hoàng Phương Linh 11/5/2013 Quảng Ngãi Nữ 7A Tiếng Anh 13,8

20 A7-20 Đỗ Hoàng Yến Linh 30/9/2013 Quảng Ngãi Nữ 7A Tiếng Anh 12,4

21 A7-21 Nguyễn Ngọc Nhã My 30/3/2013 Quảng Ngãi Nữ 7D Tiếng Anh 10,1

22 A7-22 Trần Nguyễn Gia Ngọc 19/2/2013 Quảng Ngãi Nữ 7A Tiếng Anh 12,2

23 A7-23 Ngô Bảo Nguyên 8/10/2013 TP Đà Nẵng Nam 7H Tiếng Anh 11,1

24 A7-24 Võ Khôi Nguyên 15/7/2013 Quảng Ngãi Nam 7H Tiếng Anh 14,0

25 A7-25 Đỗ Thục Quyên 5/8/2013 Quảng Ngãi Nữ 7H Tiếng Anh 10,7

26 A7-26 Lê Dương Khánh Quỳnh 13/3/2013 Quảng Ngãi Nữ 7A Tiếng Anh 12,6

27 A7-27 Nguyễn Thanh Thảo 1/1/2013 Quảng Ngãi Nữ 7D Tiếng Anh 11,1

28 A7-28 Nguyễn Quỳnh Thy 20/12/2013 Quảng Ngãi Nữ 7C Tiếng Anh 8,0

29 A7-29 Nguyễn Mộc Bảo Trân 11/9/2013 Quảng Ngãi Nữ 7C Tiếng Anh 11,2

Trương Quang Trọng, ngày  03 tháng 04 năm 2026

DUYỆT KIỂM TRA NGƯỜI LẬP BẢNG

Võ Thị Bích Liên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI CHỌN HSG LỚP 6,7,8 CẤP TRƯỜNG.
NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7

(Danh sách này có 29 học sinh)


